	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
	


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch sử – Lớp 9
Thời gian: 45 phút 
                         (Không kể thời gian giao đề)  


A.Ma trận
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II
(3 tiết)
	1. Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đầu những năm 90 của TK XX

	1 TL




	2TN 

	1TN
	
	3.0 đ
30%

	
	CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
(5 tiết)
	Các nước Châu Á, Đông Nam Á
	3 TN

	1 TN 
½ TL 
	3 TN 

	½ TL 
	5.33 đ
53.3%

	
	
	Các nước Châu Phi, Mĩ La-tinh
	3 TN 

	
	2 TN
	
	1.66 đ
16.6%

	Tỉ lệ
	6 TN
1 TL
4.0 đ
	3 TN
½ TL
3.0 đ
	6TN

2.0 đ
	½ TL

1.0 đ
	17 câu

5 điểm

	Tỉ lệ chung
	40 %
	30%
	20%
	10%
	50%






B/ BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	


LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II
(3 tiết)
	1. Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đầu những năm 90 của TK XX



	Nhận biết:
-Biết được những thành tựu đạt được của Liên Xô trong công cuộc xậy dựng đất nước.
Thông hiểu
-Hiểu được quá trình đấu tranh xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.
- Giải thích được sự không thành công của công cuộc cải cách Gooc-ba-chop.
Vận dụng
-Xác định được nguyên nhân cơ bản làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu



	1 TL 










	


2TN







	







1TN



	









	
	
CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
(5 tiết)
	Các nước Châu Á, Đông Nam Á


	Nhận biết:
-Biết được nét nổi bật về tình hình chính trị và kinh tế sau CTTG II
- Biết được thành tựu nổi bật trong công cuộc cải cách của Trung Quốc
- Nêu được sự ra đời và phát triển của Asean
Thông hiểu
-Giải thích nhận định về sự phát triển kinh tế châu Á
- Hiểu được mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN
Vận dụng thấp:
- Điểm giống nhau công cuộc cải cách giữa Liên Xô và Trung Quốc.
- Phân tích được sự không ổn định của khu vực ĐNA
- Suy luận sự can thiệp của Mỹ vào khu vực ĐNÁ.
Vận dụng cao:
Đánh giá cơ hội VN tham gia tổ chức ASEAN

	
3 TN















	





1 TN 
½ TL 


	









3 TN

	













½ TL

	
	
	Các nước Châu Phi, Mĩ La-tinh
	Nhận biết:
- Nắm được sự kiện nổi bật Châu Phi 
- Nắm được các sự 
kiện lịch sử chủ yếu của khu vực Mĩ-la-tinh
Vận dụng:
- Sự khác nhau về tình hình và đặc điểm của PTGPDT giữa châu Á, Phi, với khu vực Mĩ-la-tinh.
-Phong trào đấu tranh GPDT bùng cháy ở khu vực này.
	3 TN 







	
	



2 TN
	

	Số câu
Số điểm
	
	 6 TN
1 TL
4.0 đ
	3 TN
½ câu TL
3.0 đ
	6TN

2.0 đ
	½ câu TL

1.0 đ

	Tỉ lệ 
	
	40 %
	30%
	20%
	1%












	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có  02 trang)
	KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch sử – Lớp 9
Thời gian: 45 phút 
                          (Không kể thời gian giao đề)   



I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích:
A. Xâm lược, chiếm đóng các nước Đông Âu.
B. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.
C. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ tư bản.
D. Để tạo thêm đồng minh cho mình
Câu 2. Công cuộc cải tổ do Goóc-ba-chốp tiến hành không những không đưa Liên Xô thoát khỏi khủng hoảng mà còn khiến Liên Xô lún sâu hơn vào khủng hoảng là do
A. không có sự chuẩn bị đầy đủ, thiếu đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán, thực hiện đa nguyên đa đảng trong khi kinh tế còn khó khăn.
B. Goóc-ba-chốp là lãnh đạo không có tài, ngay từ khi thực hiện cải tổ đã quá vội vàng.
C. không được nhân dân Liên Xô ủng hộ.
D. sự chống phá của các thế lực bên ngoài, khiến công cuộc cải tổ thực hiện chưa hiệu quả.
Câu 3. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
A. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.
B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
C. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.
Câu 4. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản sụp đổ vào khoảng thời gian nào?  
A. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX       B. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX
C. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX       D. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX
Câu 5. Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là gì?
A. Nền kinh tế đã phục hồi ngang bằng so với thời kì trước “Cách mạng văn hóa”.
B. Nền kinh tế tăng trưởng chậm do không giải quyết được vấn đề vốn và đổi mới khoa học công nghệ.
C. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
D. Nền kinh tế phát triển mạnh, những đời sống nhân dân vẫn chưa được cải thiện
Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1967 là gì?  
A. Yêu cầu hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực
B. Nhu cầu hợp tác cùng phát triển
C. Ảnh hưởng của xu thế liên kết khu vực
D. Yêu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản vào khu vực
Câu 7. Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?
A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới.
B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.
C. Nhiều nước châu Á giành được độc lập.
D. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới.
Câu 8. Điểm giống nhau giữa công cuộc cải tổ của Liên Xô (từ năm 1983) với cải cách mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978) là gì?  
A. Hoàn cảnh cải cách                                           B. Trọng tâm cải cách
C. Vai trò của Đảng cộng sản                                D. Kết quả
Câu 9. Yếu tố nào dẫn đến sự phân hóa về đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX?  
A. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh      B. Sự khác biệt về trình độ phát triển
C. Sự khác biệt về hệ tư tưởng            D. Ảnh hưởng của CM KH- KT, xu thế toàn cầu hóa
Câu 10.  Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì?  
A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực
B. Duy trì hòa bình an ninh của khu vực
C. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực
D. Đảm bảo sự kiềm soát của chủ nghĩa tư bản ở khu vực
Câu 11. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
B. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.
C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.
Câu 12. Đặc điểm chung của tình hình kinh tế- xã hội châu Phi sau khi giành độc lập là gì?
A. Kinh tế- xã hội phát triển ổn định     B. Hầu hết vẫn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định
C. Kinh tế có bước phát triển nhưng chính trị bất ổn  D. Chính trị ổn định nhưng kinh tế lại lạc hậu
Câu 13. Cách mạng nước nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thắng lợi của cách mạng Mêhicô.         B. Thắng lợi của cách mạng Brazin.
C. Thắng lợi của cách mạng Cuba.             D. Thắng lợi của cách mạng Chilê
Câu 14. Điểm khác nhau về nhiệm vụ giữa phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XX là  
A. Chống lại bọn đế quốc, thực dân và tay sai      B. Chống Mĩ và các lực lượng thân Mĩ
C. Chống lại bọn tay sai cho đế quốc, thực dân    D. Chống lại bọn đế quốc, thực dân
Câu 15: Vì sao vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy”?  
A. Phong trào công nhân diễn ra sôi nổi  
B. Cuộc nội chiến giữa các đảng phái đối lập diễn ra liên tục
C. Đấu tranh vũ trang phát triển mạnh mẽ
D. Phong trào đấu tranh có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội với nhiều hình thức phong phú
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 16 (2 điểm):  Hãy nêu những thành tựu về khoa học – kĩ thuật của Liên Xô từ năm 1949 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
Câu 17 (3 điểm): Hãy trình bày  mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Theo em, việc Việt Nam  tham gia vào tổ chức ASEAN gặp những thách thức gì?
----------------------------------- HẾT -----------------------------------
	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC
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I. Trắc nghiệm (5.0 điểm). Mỗi câu đúng được 0.33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	C



II. Tự luận (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
(2.0đ)
	- Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật của Liên Xô: Thời kì này khoa học kĩ thuật của Liên Xô có sự phát triển vượt bậc, gặt hái được những thành công vang dội:
+ Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ
+ Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào khoảng không của vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người
+ Năm 1961 phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga- ga- rin bay vòng quanh Trái Đất, cũng là nước dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ …
	
0.5 đ


0.5 


0.5


0.5

	Câu 17
3.0 đ
	* Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN:
+ Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực . 
+ Nguyên tắc: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu quả. 
* Những thách thức của Việt Nam  tham gia vào tổ chức ASEAN 
-Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta sẽ bị tụt hậu so với các nước trong khu vực 
-Gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực 
-Hội nhập dễ bị “hòa tan” đánh mất bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc..... 

	
1.0 đ





1.0





1.0 đ


----------------------------------- HẾT -----------------------------------


